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Gói thầu Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi và máy bơm bóng đối xung động mạch chủ
( Kèm theo yêu cầu báo giá 10192 /YCBG-BVĐKBN2 ngày 23/10/2026 của Bệnh viện Đa Khoa Bắc Ninh Số 2 )
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
(Đối với các thông số cố định, cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ± 5%)

	1
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	01
	Yêu cầu chung:
- Chất lượng máy: mới 100%.
- Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: 220 - 240V, tần số 50/60Hz.
- Yêu cầu về xuất xứ: Danh mục hàng hoá STT 1.1 đến STT 1.9 yêu cầu xuất xứ G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Danh mục hàng hoá STT 1.1 đến STT 1.9 đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

	1.1
	Bộ xử lí hình ảnh 4K-3D
	Bộ
	01
	-  Bộ xử lý hình ảnh tích hợp 4K, 3D và IR trong một thiết bị, có thể kết nối với các ống soi cứng và ống soi mềm.
- Có các chế độ quan sát giúp phân biệt tổ chức mô
- Có khả năng nâng cấp phần mềm
- Có chức năng tự động điều chỉnh cường độ sáng của nguồn sáng
- Có khả năng điều chỉnh tông màu hình ảnh nội soi
- Phóng đại điện tử ≥ 2.0 lần, có ≥ 6 mức điều chỉnh
- Tín hiệu đầu ra tối thiểu có: 12G-SDI, 3G-SDI hoặc DVI-D.

	1.2
	Nguồn sáng 
	Cái
	01
	- Sử dụng bóng đèn LED
- Hỗ trợ chức năng quan sát hình ảnh huỳnh quang cận hồng ngoại hoặc hồng ngoại (NIR/IR).
- Có thể điều khiển cường độ sáng thông qua các thiết bị khác hoặc điều khiển bằng tay
- Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 10.000 giờ
- Nhiệt độ màu: ≥ 4.500K.

	1.3
	Đầu camera 4K
	Cái
	01
	- Sử dụng cảm biến ảnh 4K, chip CMOS
- Độ phân giải: ≥ 3840 x 2160 pixels 
- Tiêu cự tối đa: ≥ 19 mm
- Hỗ trợ chức năng quan sát hình ảnh huỳnh quang cận hồng ngoại hoặc hồng ngoại (NIR/IR).
- Có chức năng phóng đại điện tử 
- Có ≥ 3 nút bấm trên camera
- Chiều dài dây cáp camera: ≥ 3 m
- Đầu camera có thể hấp tiệt trùng.

	1.4
	Đầu camera 3D
	Cái
	01
	- Đầu camera 3D
- Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels
- Hướng nhìn: 30o
- Đường kính: ≤ 11 mm
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm
- Chiều dài dây cáp camera: ≥ 2.5 m
- Có ≥ 3 nút bấm trên đầu camera có thể cài đặt
- Đầu camera có thể hấp tiệt trùng.

	1.5
	Màn hình 4K-3D
	Cái
	01
	- Màn hình màu 4K-3D
- Có chế độ hiển thị đa hình ảnh
- Độ phân giải: ≥ 3840 x 2160 pixels
- Kích thước màn: ≥ 30 inches
- Tỉ lệ khung hình: 16:9
- Độ sáng: ≥ 1000 cd/m²
- Độ tương phản: ≥ 1.000.000:1
- Số lượng màu: ≥ 01 tỉ màu
- Góc nhìn: ≥ 89º (trên/dưới/phải/trái)
- Góc nhìn dọc (Chế độ 3D): ≥ 30º.

	1.6
	Dây dẫn sáng 
	Cái
	01
	- Chiều dài: ≥ 3 m
- Đường kính: ≥ 4.25 mm.

	1.7
	Ống kính soi 
	Cái
	01
	- Hướng nhìn: 30º
- Đường kính: 10 mm
- Chiều dài làm việc: ≥ 25 cm
- Hỗ trợ chức năng quan sát NIR/IR
- Có thể hấp tiệt trùng.

	1.8
	Ống kính soi thẳng
	Cái
	01
	- Hướng nhìn: 0o
- Đường kính: 10 mm
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm
- Có khả năng chuyển đổi giữa 2 chế độ hình ảnh 2D và 3D
- Có thể hấp tiệt trùng.

	1.9
	Máy bơm khí CO2
	Cái
	01
	- Lưu lượng bơm tối đa: ≥ 40 lít/phút
- Áp lực bơm tối đa: ≥ 25 mmHg
- Có ≥ 2 chế độ bơm khí.

	1.10
	Trocar đầu tù cỡ lớn
	Bộ
	01
	- Trocar đầu tù cỡ lớn, bao gồm nòng, vỏ và van
- Đường kính trong khoảng 10 -12 mm.
- Chiều dài làm việc ≥ 10 cm.

	1.11
	Trocar đầu tù cỡ nhỏ
	Bộ
	01
	- Trocar đầu tù cỡ nhỏ, bao gồm nòng, vỏ và van
- Đường kính trong khoảng 5 -7 mm.
- Chiều dài làm việc ≥ 9.5 cm.

	1.12
	Trocar đầu tam giác cỡ lớn
	Bộ
	01
	- Trocar đầu tam giác cỡ lớn, bao gồm nòng, vỏ và van
- Đường kính trong khoảng 9 -12 mm.
- Chiều dài làm việc ≥ 10 cm.

	1.13
	Trocar đầu tam giác cỡ nhỏ
	Bộ
	01
	- Trocar đầu tam giác cỡ nhỏ, bao gồm nòng, vỏ và van
- Đường kính trong khoảng 5 -7 mm.
- Chiều dài làm việc ≥ 9.5 cm.

	1.14
	Khay lưới 
	Cái
	01
	- Khay lưới dùng vệ sinh, tiệt trùng và bảo quản đầu camera.
- Kích thước theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

	1.15
	Hộp bảo quản ống soi 
	Cái
	01
	- Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi
- Có gá để nắp adapter dẫn sáng, đệm giữ ống soi bằng silicone, có nắp đậy. 
- Kích thước ngoài: ≥ 430 x 50 x 40 mm.

	1.16
	Kính phân cực 3D
	Cái
	05
	- Kính phân cực 3D, không mờ sương, loại thụ động, sử dụng với màn hình 3D.

	1.17
	Kính cài 3D
	Cái
	05
	- Kính cài 3D, phân cực tròn.

	1.18
	Xe đẩy chuyên dụng 
	Cái
	01
	- Chất liệu: Inox 304 hoặc hợp kim sơn tĩnh điện.
- Có giá treo hoặc gắn màn hình
- Có 04 bánh xe kèm khóa hãm.

	2
	Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ
	01
	Cái
	2.1.Yêu cầu chung:
- Máy mới 100%.
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau.
- Nguồn điện: AC 220- 240V, tần số 50/60Hz.
- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.
- Máy chính: Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).
2.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:
- Máy chính kèm xe đẩy và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy
- Cáp điện tim: 01 bộ
- Bộ truyền dẫn tín hiệu huyết áp: 01 bộ
- Bộ truyền dẫn tín hiệu ra màn hình: 01 bộ
- Pin sạc dự phòng: 02 bộ
- Giấy in nhiệt: 04 cuộn
- Bình khí Helium có thể sạc lại: 02 bình
- Cọc treo dịch truyền: 01 cái
- Bóng đối xung động mạch chủ: 02 cái
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
2.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:
- Có thể theo dõi và hỗ trợ nhịp tim
- Có thể kích hoạt dạng sóng R
- Kích khởi xung nhịp nhĩ: 100ms ± 10%
- Kích khởi nội tại:
   + Mặc định: Khoảng 80 bpm (±5%)
   + Điều chỉnh từ ≤ 40 đến ≥ 120 bpm
- Kênh điện tâm đồ, chế độ chuyển đạo tối thiểu gồm: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V
- Hiển thị đồ thị điện tâm đồ
- Hiển thị sóng áp lực động mạch
- Hiển thị áp lực động mạch dạng số
- Chỉnh zero cho việc đo áp lực động mạch
- Có báo động
- Có thể đo nhịp tim ≥ 200 bpm
- Màn hình hiển thị và điều khiển
  + Có màn hình hiển thị và điều khiển ≥ 12 inches
  + Độ phân giải: ≥ (1024 x 768) pixel
- Máy in nhiệt
+ Tốc độ in: ≥ 25 mm/giây
- Pin dự phòng
Thời gian hoạt động: ≥ 120 phút.




Mẫu báo giá
Gói thầu Mua sắm hệ thống phẫu thuật nội soi và máy bơm bóng đối xung động mạch chủ
BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	

Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
	

Thuế suất
(%)

	1
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	Hàng hoá B
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Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 02/11/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
